
Họ tên:……………………………………………Lớp:…………………… 

TOÁN 

BÀI 3: SỐ HẠNG – TỔNG 

 I.  Bài mới: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Luyện tập: 

Bài 1: Đặt tính rồi tính tổng: 

 

 

 

 

 

Bài 2: Số? 

a)                                                                 b) 

 

 

         * Giới thiệu tên gọi các thành phần của phép tính: 

 

 

 

 

 

* 23 + 46  cũng gọi là tổng 

* Tính tổng là thực hiện phép tính cộng, mỗi phép tính thực hiện 

hai cách viết ( hàng ngang và đặt tính). 

Ví dụ: Tính tổng của 32 và 5  

Phép cộng tương ứng là:      32 + 5 = 37   

Học sinh chỉ vào tên phép cộng đã viết và gọi tên các thành phần:   

 * 32 là số hạng, 5 là số hạng 

    37 là tổng                           

 

 

 

  23 + 46 = 69 

Số hạng Số hạng Tổng 

     32 

       5  

     37 

+ 

a) Các số hạng là 55 và 13 

 
..............

..............

.............. 

c) Các số hạng là 7 và 61 

 
..............

..............

.............. 

4 5 

3 1 4 

....... ...... ...... 

3 1 ....... 

....... 

3 0 ....... 4 

Số hạng 

Số hạng 

Tổng 

23 

46 

69 

+ 



Bài 3: Số?  

Biết ba số hàng dọc hay theo cột đều có tổng bằng 10. 

       

 

 

 

 

 

 

 

                  (Các em chỉ cần ghi phần bài làm vào tập, không cần vẽ hình) 

VD:            là số ...3....                         là số ........                   là số ......... 

                   là số .........           là số ........              là số ......... 

 

Bài 4: Mỗi con vật che số nào?  

  

 

 

  

 

              

             Mẫu 

( Các em không cần vẽ hình chỉ cần ghi phần bài làm theo mẫu sau: 

VD: Sóc che số:   71                                        Gấu trúc che số:......... 

          Thỏ che số:..............                                        Sư tử che số: ............. 

          Nhím che số:...........                                        Voi che số:................. 

Bài 5: Số? (Theo mẫu): 

Số hạng 17 22 20 80 28 0 

Số hạng 22 17 80 20 0 28 

Tổng 39 ..... ..... ..... ..... ..... 
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Bài 6: Quan sát tranh: 

a) Số? 

 

 

 

 

  

 

 

 

( HS không vẽ hình chỉ cần ghi phần bài làm) 

VD:            là số ..4...  

                   là số........ 

                   là số........ 

 

b) Viết hai phép tính cộng theo tranh: 

 

 

Bài 7: Tìm trứng cho gà mẹ 

 

a b 

c 

a 

b 

c 

................................................................

................................................................ 

8 

Tổng của  

3 và 6 

Tổng của  

2 và 6 

Tổng của  

4 và 4 

Tổng của  

1 và 5 

Tổng của  

8 và 1 

Tổng của  

0 và 6 

6 

9 



     (Các em không cần vẽ hình chỉ cần làm theo ví dụ) 

Ví dụ: 

Gà mẹ số 6 tìm trứng :  tổng của 1 và 5; tổng của 0 và 6  

Gà mẹ số 8 tìm trứng : .....................; ........................ 

Gà mẹ số 9 tìm trứng : .....................;......................... 


